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“+ NVIKIPEDIA 


: ". 1”. Bách khoa toàn thư mở 


^ vỶ 
Huệ Năng 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 
Đại sư Huệ Năng (Năng, zh. huìnéng/ hui-neng TA Bữ, j ja. enØ), 638-713, là một vị Thiê`n sư vĩ đại trong lịch sử 
Thiê`n Tông Trung Hoa. Sư kê” tiê“p Ngũ Tổ Hoă `ng Nhãn, trở thành vị Tổ thứ 6 của Thiê`n Tông Trung Quô ˆc. 


Trước Huệ Năng, Thiê`n còn mang nặng ảnh hưởng Â“ n Độ nhưng đê“n đời Sư, Thiê`n bă“t đâ u có những đặc 
điểm riêng của Trung Quô “c. Vì vậy mà có người cho rã ` ng sư mới thật sự là người Tổ khai sáng dòng Thiê `n tại 
đây. Huệ Năng không chính thức truyê`n y bát cho ai, nên sau đó không còn ai chính thức là truyê`n nhân. Tuy 
nhiên sư có nhiê `u học trò xuâ“t să c. Môn đệ chính là Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoài Nhượng là 
hai vị Thiê `n sư dẫn đâ `u hâ`u như toàn bộ các dòng Thiê`n vê` sau. 


Sư được coi là người sáng lập Thiê`n Đô“n Ngộ (Thiê`n Nam Tông)- với chủ trương đạt giác ngộ trực tiê“p, nhanh 
chóng. Sư tác giả của tác phẩm chữ Hán duy nhâ“t được gọi là "Kinh", một danh từ thường chỉ được dùng chỉ 
những lời nói, bài dạy của chính Phật Thích-ca, đó là Lực tổ đại sư pháp bảo đàn kinh, một tác phẩm với ý nghĩa 
râ ˆt sâu xa vê` thiê `n. Cũng nhờ Pháp bảo đàn kinh mà người ta biê“t được ít nhiê`u vê` Huệ Năng. 


Nhục thân của thiền sư Huệ 


Năng đặt tại chùa Hoa Nam Đạo nghiệp 

huyện Thiêu Quang, tỉnh Quảng 

Đông Trung Quốc (ở đây cũng Sư họ Lô (zh. jR),người Tân Châu, sinh trong một gia đình nghèo, cha sư làm quan bị giáng chức tới Tân Châu, 
lưu giữ nhục thân của sự Hám Nam Hải và định cư tại đây. 


Sơn và Đan Điền) 
Khi sư lên 3 tuổi thì cha mâ Ít, lớn lên giúp mẹ bă`ng cách bán củi. Một hôm, trong lúc bán củi, nghe người ta tụng 
kinh Kim cương, sư bỗng nhiên có ngộ nhập. Nghe người đọc kinh nhă“e đê“n Hoă`ng Nhẫn, sư liê`n đê“n tìm 
học. Hoă `ng Nhẫn nhận ra ngay căn cơ của Sư, nhưng không truyê `n pháp ngay, bă t tiê“p tục chẻ củi, vo gạo. Truyê `n thuyê“t nổi tiê “ng vê` việc 
truyê `n tâm âˆn cho Huệ Năng và việc phân đôi hai phái Thiê`n Nam-Bă  c được kế lại như sau: 


Hoă `ng Nhãn biêt tới lúc mình phải tìm người kê“ thừa nên ra lệnh cho học trò mỗi người viê“t kệ trình bày kinh nghiệm giác ngộ. Cuô“¡ cùng chỉ 
có Thâ n Tú, một đệ tử với tri thức xuâ“t să e mới đám làm. Thâ `n Tú viê“t bài kệ, so sánh thân người như cây Bô `-đê` và tâm như tâˆm gương 
sáng và người tu hành phải lo lau chùi, giữ tâˆm gương luôn luôn được trong sáng. Sư đang làm việc trong bê“p, nghe đọc bài kệ, bèn nhờ người 
viê ˆt bài kệ của mình như sau: 
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I4 #MBI, Bồ-đề bồn vô thụ, Bồ-đề vốn chẳng phải cây, 
HH?Š7'31ES Minh kính diệc phi đài Gương sáng chăng phải đài 
2k2zEt—), Bồn lai vô nhát vật, Xưa nay vốn không phải vật, 
inIgšB(E)Rgl£ Hà xứ hữu (nặc) trân ai? Nơi nào dính bụi trần? 


Nghe bài kệ, Hoă `ng Nhẫn biêt căn cơ của sư vượt hắn Thâ`n Tú, nhưng sợ di hại nên nửa đêm gọi sư vào thâ ˆt và thuyêˆt trọn kinh Kim cương 
cho sư. Đê' n câu "Đừng đề tâm vướng víu nơi nào" (ưng vô sở trụ nhì sinh kì tâm ƒ§##Ƒï{‡if0iSEÙ), sư hoát nhiên đại ngộ. 


Ngũ Tổ nói: "Chư Phật xuâ “t thê“ là một việc trọng đại, nên tùy theo căn cơ cao thâ“p khác nhau mà hướng dẫn, cho nên mới có các chỉ ý mười địa, 
ba thừa, nhanh chậm làm Giáo môn. Nhưng Thê Tôn đã đem pháp môn vô thượng thâm diệu, trong sáng sâu xa là Chánh pháp nhãn tạng chân 
thực truyê _n đạt cho đệ tử thứ nhâ t là Đại Ca-diê p Tôn giả, lâ n lượt truyề n qua 28 đời. Đê n Tô Đạt Ma thì sang tới Đông Độ này, được Khả đại 
sư nô 1 tiê p đê n hôm nay. Nay ta đem Pháp bảo cùng với Cà-sa trao lại cho ông. Hãy khéo giữ gìn, đừng đê pháp đứt đoạn”. Rô 1 đọc kệ truyê n 
pháp: 

Phiên âm: 

Hữu tình lai hạ chủng 

Nhân địa quả hoàn sinh 

Vô tình ký vô chủng 

Vô tính dđiệc vô sanh. 

Tạm dịch: 

Hữu tình đê“n gieo mâ `m 

Nhờ đâ Ít trái nấu sinh 

Vô tình đã không giô “ng 


Không tính cũng không sinh. 
Sư quỳ xuô “ng nhận y và pháp, nói: "Pháp, con đã nhận, còn y sẽ trao cho ai?". 
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Tổ nói: _Xưa, lúc đâ `u Tổ Đạt Ma đê“n đây, vì chưa ai tin nên phải truyê ` n y làm biểu minh đã c pháp. Nay tín tâm mọi người đã muô `i, chiê“e y 


sẽ là đâ `u mô '¡ tranh giành. Vậy nên đê“n ông thì dừng lạy không truyê `n nữa. Ông nên đi xa ấn lánh, đợi thời cơ mà hành đạo, bởi lẽ người nhận 
y, mạng như tơ mành". 


Sư hỏi: "Nên ân nơi đâu?", Tổ nói: "Gặp Hoài thì dừng, gặp Hội thì ân". tức là muôn khuyên sư đi vê` phương Nam. Khi tiễn sư xuôÍng thuyê `n, 
Tổ muôÍˆn tự chèo đưa sư sang sông, sư bèn nói: "Khi mê thâ ` y độ, ngộ rô `¡ tự độ" và tự chèo qua sông. 


Suôˆt 15 năm sau, sư ở ân, và trong thời gian này vẫn là cư sĩ. Sau đó, sư đê“n chùa Pháp Tính ở Quảng Châu. Đó là nơi sản sinh công án nổi tiê“ ng 
"chăng phải gió, chẳng phải phướn" (Vô môn quan, công án 29). Sau khi sư chen vào nói "tâm các ông động" thì Â“n Tông, vị sư trụ trì của chùa 
hỏi sư: "Nghe nói y pháp Hoàng Mai đã truyê n vê` phương Nam, phải chăng là hành giả?" Sư không thế giâˆu giê“m, bèn thuật nguyên do việc 
đă “e Pháp. Â“n Tông bèn tự châ ˆp lễ đệ tử, thinh câ `u được nhận pháp yêu của Thiê `n và nói với chúng: "Â“n Tông ta đây thực là phàm phu, nay 
mới được gặp Bô ` -tát thân phàm" Và thỉnh sư đưa y bát ra đề cho chúng được chiêm ngưỡng. 


Ngày 15 tháng giêng, Â“n Tông mời các bậc danh đức đê“n làm lễ cạo tóc cho sư. Đê n ngày 8 tháng 2, Trí Quang Luật sư chùa Pháp Tính đứng ra 
làm lễ thọ cụ túc giới cho sư. Giới đàn này do Ngài Tam Tạng Câ u-na-bat-đà-la triê u (Lưu) Tô ng thiê t lập. Ngài Tam Tạng Bạt-đà-]a từng thọ 
ký: “Sau này sẽ có Bô - tát thân phàm thọ giới tại đàn này”. Và cuô 1 thời Lương, có Chân đê Tam tạng đã tự tay trô ng hai cây Bô -đê bên cạnh 
đàn và nói với chúng: "Sau 120 năm, sẽ có bậc Đại pháp sĩ dưới cội cây này diễn pháp vô thượng thừa độ vô sô“ chúng sinh", tức là chỉ cho Lục Tổ 
Huệ Năng vậy.. 

Hoăng Pháp 

Sau khi thọ giới cụ túc xong, sư ở lại chùa Pháp Tính giảng vê` giáo pháp của Thiê`n Tông, chúng học giả tăng tục đê“n dự nghe pháp râˆt đông. 


Sang năm, vào ngày 8 tháng 2, Sư nói với môn nhân: "Ta không định lưu tại đây mà muô“n trở vê` nơi ân khi xưa". Â“n Tông cùng hơn ngàn người 
cả tăng lẫn tục làm lễ tiền đưa sư vê` chùa Bảo Lâm. 


Quan Thứ sử Thiê `u Châu là Vi Cứ đã thinh sư đêˆ“n chùa Đại Phạn thuyêt giảng pháp vi điệu và thọ giới vô tướng tâm địa. Môn đô` là Pháp Hải 
Thiê n sư đã chép lại thành sách tên gọi Đàn Kinh, truyê n bá rộng rãi trong đời. 


Sau đó, Sư trở vê ` Tào Khê, thuyê“t giảng Pháp môn Đô“n Ngộ. Học giả thường không đưới ngàn người. 
Vua Võ Tă“c Thiên từng sai sứ là Tiê“t Giản đem thư chiê“u đê“n mời Sư vào cung thuyê“ˆt pháp. Sư dâng thư từ chô ï vì đau yêu, nguyện chung 
thân ở nơi rừng núi. Vua bảo Tiê t Giản đê“n gặp sư hỏi đạo rô `¡ truyê `n lại cho vua nghe, Giản nghe sư nói pháp liê`n đại ngộ, đỉnh lễ từ biệt vê 


triê`u, dâng thư tâu lại lời dạy của sư. Vua hạ chiê“u kính tạ và cúng dường cà-sa ma nạp râˆt quý và soo xâ“p lụa, một chiê “e bát vàng. 


Đâ `u niên hiệu Tiên Thiên, Sư báo cùng tứ chúng: "Ta nhận y - pháp của Nhẫn đại sư, nay vì các ông mà nói pháp, nhưng không truyê `n lại y. Â“y 
cũng vì gô ˆe tin các ông đã đủ, cứ nhâ ˆt định chắng nghi là đã đủ xác nhận sự nghiệp hoă `ng pháp lợi sanh của ta". Và đọc kệ: 
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Tâm địa hàm chư chủng Đắt tâm dung các giống 


Phổ vũ tất giai sanh Mưa khắp tất nây sanh 
Đốn ngộ hoa tình dĩ Đốn ngộ - hoa bừng nở 


Bồ-đề quả tự thành. Bồ-đề quả tự thành. 


Nói kệ xong, Sư bảo: "Pháp này không hai, tâm âˆy cũng như vậy. Đạo âˆy thanh tịnh cũng không có các tướng. Các ông chớ nên châˆp quán tịnh 
và ngoan không cái tâm. Tâm vô n đã tịnh, không thê giữ - bỏ. Mọi người hãy gă ng lên, tùy duyên mà đi tới”. 


Sư giảng pháp hóa độ chúng sinh qua 4o năm, đê“n ngày 6 tháng 7 năm ây, sư bảo đệ tử đê“n chùa Quô ˆc Ân Tân Châu lập tháp Báo Ân. 


Thị Tịch 


Niên hiệu Tiên Thiên năm thứ hai, ngày mùng 1 tháng 7, Sư bảo cùng môn đô `: "Ta muô ˆn vê` Tân Châu, các ông mau chuẩn bị thuyê`n". Lúc 
âˆy, mọi người buô `n bã quyê' n luyê“n câ`u xin sư ở lại. Sư nói: " Chư Phật ra đời vẫn phải thị hiện vào Niê“t-bàn. Có đê“ m ăˆt có đi, lẽ thường là 
vậy. Hình hài này của ta tâ“t cũng phải có chỗ quay vê `". Chúng nói: "Sư ra đi, xin mau mau trở lại". Sư đáp: "Lá rụng vê` cội, ngày trở lại không 
nói được". Chúng lại hỏi: "Pháp nhãn của thâ `y, truyê`n lại cho người nào?" Sư nói: "Có đạo thì được, vô tâm thì thông". Chúng hỏi: "Sau này có 
nạn gì không?" Sư nói: "Sau khi ta tịch diệt năm sáu năm, sẽ có người đê“n lâˆy đâ `u ta!". Rô `i nói: khi ta tịch điệt 7o năm sẽ có hai Bô ` -tát từ 
phương Đông tới, một tại gia, một xuâ ˆt gia. Cá hai cùng dựng lập pháp ta, làm hưng thịnh tông phái ta! (tức là Thiê`n sư Mã Tô Đạo Nhâ ˆt và cư sĩ 
Bàng Long Uẫn sau này) 


Ngày mùng 3 tháng 8 năm âÍy, sư đê“n chùa Quô“c Ân ở Tân Châu, tăm rửa xong vào ngô `¡ xê“p băng an nhiên thị tịch. Ngày 13 tháng 11, mọi 
người cùng đưa sư đê n nhập tháp tại nơi này, thọ 76 tuôi. Vua Đường Hiê n Tông thụy tặng sư là Đại Giám Thiê n Sư. Tháp hiệu Nguyên Hòa 
Linh Chiê“u. 


Tư Tưởng 


Lục Tô Huệ Năng nói ră `ng mọi chúng sinh từ ngu đô“t đê“n thông minh đê `u có sẵn Phật Tính, bởi do có phiê n não nên mới thành chúng sinh, 
chỉ câ`n ngộ thì lập tức Thành Phật, Sư nói: "Trí Bát Nhã (Phật Tính), người đời vôˆn tự có, Chi bởi tâm mê, không thẻ tự thâ y, nên phải nhờ bậc 
đại thiện tri thức chỉ ra mới thâˆy được tính. Nên biê“t người ngu kẻ trí đê `u sẵn có tính Phật, chẳng khác chi nhau. Chỉ bởi mê ngộ chẳng đô ` ng, 
nên mới có người ngu kẻ trí” (trích Pháp Bảo Đàn Kinh, Đoàn Trung Còn dịch). Tư tưởng này vô n đã được nhă ˆe đê“n nhiê `u trong các kinh điển 
Đại Thừa vê ` đê ` tài Phật Tính và trong bài kệ vê` Tông chi Thiê`n Tông của Sơ Tổ Bô` Đê` Đạt Ma. 
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Lục Tô Huệ Năng chủ trương đôˆn ngộ, tức là cái ngộ ngay tức khă ˆc, trực nhận bản thê Phật Tính, thanh tịnh, tuyệt đô ˆi ngay chính mình, không 
phải do đọc hiểu văn tự, ghi nhớ, hiểu biê“t mà được, và cũng không câ`n phải trải qua nhiê`u câ“p bậc tu chứng như trong các Kinh Điển Đại 
Thừa (thập tín, thập nguyện, thập hạnh, thập trụ, thập hô `i hướng..) hay Nam Tông (4 câ“p bậc A-la-hán), và đôi với thuyê ˆt này, Lục Tổ là nhân 
vật ví dụ điển hình, sư tuy không biê“t chữ nghĩa, cũng không được tiê“p cận với Kinh điển nhiê`u, nhưng lại có cái ngộ siêu việt. Từ học thuyê ˆt 
này hình thành nên Thiê `n Nam Tông đề đô 'i lập với Tư Tưởng của Đại sư Thâ`n Tú và các môn đệ của ông, cho ră ng người tu hành phải Tiệm 
Tu, trải qua nhiê`u câ“p bậc tu chứng, phá ngã châ“p, diệt trừ phiê`n não, thiê`n định trong nhiê `u kiê“p tu hành thì mới thành Phật được, tư 
tưởng này tạo nên Thiê `n Bă“e Tông. 


Các môn đệ của Thâ `n Tú phía Thiê`n Bă “c Tông thường chê Lục Tổ ră`ng: "Chẳng biêˆt một chữ, có chỉ là giỏi". (trích Pháp Bảo Đàn Kinh, Đoàn 
Trung Còn dịch). Tuy nhiên đại sư Thâ `n Tú có cái nhìn ôn hòa hơn các đệ tử của mình vôˆn mang tư tưởng cô châ p, tiêu cực. Sư Thâ`n Tú nói 
rã ng: "Vị â“y (tức Lục Tổ) được trí vô sư, ngộ sâu pháp Thượng Thừa, ta chẳng bă`ng được". Và sư Thâ`n Tú cũng công, nhận Lục Tổ là người được 
Ngũ Tổ Hoă `ng Nhẫn được truyề n tâm â“n và y bát kê“ tiê“p Tổ vị,sư cũng khuyên các môn đệ của mình nên đê“ n yê ˆt kiê“n Lục Tổ. Trong sô“ 
các môn đệ của Thâ `n Tú, có các vị như: Chí Thành, Hành Xương từng đê“n tu học với Lục Tổ và được truyê `n tâm â“n. 


Vê` Thiê`n Định và Trí Huệ, Lục Tổ cho hai thứ này vô'n là một, không có phân biệt. Sư nói: " Thiện tri thức, pháp môn này lâˆy Định- Huệ làm 
gô c. Các ngươi chớ lâ`m ră`ng Định với Huệ có khác; Định Huệ vôˆn nhât thể, chăng phải là hai. Định là thể của Huệ, Huệ là dụng của Định, 
ngay trong lúc huệ có định, ngay trong lúc định có huệ, thâˆu được nghiã này tức là định huệ đô `ng nhau. Các ngươi học đạo chớ cho là trước phát 
định sau phát huệ, hay trước huệ sau định có khác, kiê“n giải như vậy thành ra pháp có nhị tướng. Miệng tuy nói lành mà trong tâm chăng lành, 
tuy có định huệ mà định huệ chăng đô `ng nhau. Nêˆu tâm miệng đê `u lành, trong ngoài nhâ ˆt thẻ, tức là định huệ đô `ng nhau" (Trích Kinh Pháp 
Bảo Đàn, Hòa thượng Thích Duy Lực dịch) 


Vê` vâ“n đê` Tọa Thiê`n (ngô ¡ thiê`n), Lục Tổ cho rã ng đôi với cảnh giới bên ngoài: tâm niệm chăng khởi lên gọi là Tọa (ngô `i),đô ˆi với bên 
trong th y tự tánh mình chăng động gọi là Thiê n. Còn Thiê n Định, Lục Tổ nói ră `ng bên ngoài lìa tâ“t cả các tướng (hình tướng) gọi là Thiê `n, 
bên trong tâm chăng loạn (động) gọi là Định. 


Trong sô“ môn đệ của Thâ`n Tú, có ba người được phong Quô “e sư, trong đó sư Phổ Tịch là danh giá nhâ ˆt, từng làm quô “e sư cho ba đời vua, 
pháp môn tiệm tu của Thiê`n Bă“c Tông phát triển, Phỏ Tịch tự tôn Thâ`n Tú làm Lục Tổ Thiê`n Tông và tự xưng là Thâˆt Tổ, và dùng danh 
tiêˆng, mô“i quan hệ với triê`u đình để lâˆy sự ủng hộ. Thiê`n sư Hà Trạch Thâ`n Hội là người đã đính chính lại vâ“n đê` này, chỉ trích phía 
Thâ`n Tú không phải Thiê`n chính thôˆng của Tổ sư Đạt Ma. Ngày 15 tháng Giêng năm thứ 2o niên hiệu Khai Nguyên, Thiê`n sư Thâ `n hội ở 
Hoạt Đài (hiện là Hoạt Huyện tinh Hà Nam), Chùa Đại Vân lập đại hội vô giá, xác định pháp thô“ng Thiê`n Tông do Tổ Đạt Ma truyê `n. Năm thứ 
8 niên hiệu Thiên Hữu, một lâ `n nữa xác định Tông chỉ Nam Tông tại Lạc Dương, từ đó Thiê`n của Lục Tô được chính thức công nhận là Thiê `n 
chính tông. 


Dưới Lục Tô có 33 môn đệ đă“e pháp, trong đó nổi bật nhâÍt là 5 vị làm cho Thiê`n Tông đời sau được hưng thịnh và ảnh hưởng lớn trong Phật 
Giáo Trung Quô c: 


1. Thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng, từ pháp mạch này sinh ra Tông Lâm Tế, Quy Ngưỡng. 
2. Thiền sư Thanh Nguyên Hành Tư, từ pháp mạch này sinh ra Tông Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn. 
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3. Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác, tác giả của Chứng Đạo Ca và quyển Thiền Tông Vĩnh Gia Tập nỗi tiếng 
4. Thiền sư Nam Dương Tuệ Trung, từng làm Quốc Sư. 
5. Thiền sư Hà Trạch Thần Hội, người định tông chỉ, đưa Thiền Nam Tông trở thành chính thống. 


Đặc biệt, từ hai vị Nam Nhạc Hoài Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư, Thiê`n Tông sản sinh vô sô“ các Thiê`n sư danh tiêˆng truyê `n bá tư 
tưởng Đôˆn Ngộ, Thiê`n Tông trở thành Pháp môn phổ biê“n, thịnh hành nhâ“t vào các thời Đường, Tô “ng. Được truyê `n qua nhiê`u nước như 
Việt nam, Nhật Bản, Hàn Quô“c. Đên thời Minh, Thanh, Thiê`n bă“t đâ `u suy yê“u và nhường chỗ cho Tịnh Độ Tông. Ngày nay, tuy Thiê`n Tông 
đã phâ `n nhiê`u phai nhạt và không còn ảnh hưởng mâ y nữa, nhưng nó vẫn là một đê` tài cuô“n hút đôi với các tăng, ni và cư sĩ, phật tử. 
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